
 

DANH SÁCH THẺ VPBANK CÓ THỂ THÊM ĐƯỢC VÀO GARMIN PAY 

1. Thẻ tín dụng 

Thẻ tín dụng BIN 

MASTER CARD 

CLASSIC 

MC2 

520399 NUMBER 1 

MOBIFONE CLASSIC 

TITANIUM 

 

LADY 

523975 
STEPUP 

MOBIFONE TITANIUM 

TITANIUM CASHBACK 

PLATINUM 

 

PLATINUM 

524394 

VIETNAMAIRLINES PLATINUM 

MC MOBIFONE PLATINUM 

PLATINUM CASHBACK 

PRORITY PLATINUM 

PRIORITY VIETNAMAIRLINES 

PLATINUM 

PRESTIGE CREDIT 

WORLD 
DIAMOND WORLD 

518966 
DIAMOND WORLD LADY 

VISA 

GOLD VPBANK VISA GOLD TRAVEL MILES 406453 

PLATINUM 

PLATINUM TRAVEL VISA CREDIT 454107 

VPBANK – CALIFORNIA FITNESS 

VISA PLATINUM 
454107 

SHOPEE PLATINUM 419834 

SUPER SHOPEE PLATINUM 478668 

SIGNATURE 

VPBANK – CALIFORNIA CENTURYON 

VISA SIGNATURE 
405280 

VPBANK VISA SIGNATURE TRAVEL 

MILES 

Ghi chú: Hiện tại, thẻ JCB Z Card của VPBank chưa được hỗ trợ để thêm vào Garmin Pay.



 

2. Thẻ ghi nợ quốc tế 

Thẻ ghi nợ quốc tế BIN 

Mastercard MC2 52039502 

52039503 

Lady 52039568 

Platinum 52137798 

Diamond Platinum 52137788 

Vietnam Airlines Platinum 52137766 

Titanium CashBack 52039506 

Prestige VPBank  52137779 

Visa PlatinumTravel 45411901 

Prime Platinum 45411909 

VPBank Shopee  41581500 

 

3. Danh sách các thẻ không hỗ trợ Garmin Pay vì đã dừng bán và sản xuất thẻ mới 

 


